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Mở đầu

Các đường cônic, nói riêng đường hyperbol, đã rất quen thuộc trong

khoa học, ở các trường phổ thông, cũng như trong đời sống. Chúng là mô

hình cho nhiều quá trình vật lý diễn ra trong tự nhiên: quĩ đạo của các

thiên thể hay quĩ đạo của các hạt điện tích (như electron) là các đường

cônic, nói riêng một số sao chổi chuyển động quanh mặt trời theo quĩ

đạo là một nhánh hyperbol. Trong thực tế, ta cũng thường thấy một số

công trình kiến trúc (nhà thờ, trung tâm văn hóa, cung thiên văn, tháp

cao làm mát của nhà máy điện nguyên tử . . . ) hay một số đồ vật có hình

dạng đường cong hyperbol, trong kỹ thuật còn có các thấu kính, gương

và bánh răng cưa hình hyperbol, . . . Như vậy, đường cong hyperbol có

những tính chất rất đáng chú ý, đã và đang được sử dụng nhiều trong

toán học, vật lý, thiên văn, địa lý, kiến trúc, xây dựng và cả trong kỹ

thuật.

Đề tài luận văn "Một số tính chất hữu ích của đường cong hyperbol"

có mục đích tìm hiểu và trình bày các tính chất của đường cong hyperbol

và một số ứng dụng của đường hyperbol trong khoa học, kỹ thuật và

trong đời sống thường ngày. Luận văn chủ yếu tìm hiểu các định nghĩa,

các khái niệm và các tính chất cơ bản của hyperbol, đặc biệt là tính chất

phản xạ (ánh sáng), cách biểu diễn đại số, các dạng phương trình của

hyperbol, . . . , các ứng dụng trong khoa học, kỹ thuật và đời sống, đặc

biệt là bài toán xác định vị trí tàu thuyền trên biển, vật bay trên không,

xác định nơi xẩy ra tiếng nổ, . . . , cùng với một số bài tập áp dụng đơn

giản.
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Luận văn được viết dựa chủ yếu trên các tài liệu tham khảo lấy từ

nguồn Internet, không trùng lặp với bất cứ tài liệu tiếng Việt nào đã có

trước đó.

Nội dung luận văn gồm hai chương:

Chương 1 "Đường cong hyperbol" trình bày các định nghĩa và các khái

niệm cơ bản về đường cong hyperbol, cách vẽ một hyperbol, thiết lập

phương trình dạng chuẩn của hyperbol, đường tiệm cận của hyperbol,

cách vẽ đồ thị một hyperbol, quan hệ hyperbol với các đường cônic khác

và tính chất phản xạ của hyperbol. Cuối chương, nêu một số bài tập ứng

dụng về đường cong hyperbol.

Chương 2 "Áp dụng các tính chất của hyperbol" trình bày một số ứng

dụng thường gặp của đường cong hyperbol trong kỹ thuật (sóng vô tuyến,

thấu kính, gương, bánh răng), trong kiến trúc xây dựng công trình (lâu

đài, nhà thờ, cung điện, tháp làm mát ở nhà máy điện hạt nhân . . . ), quĩ

đạo hyperbol (vệ tinh, sao chổi) trong các ngành thiên văn, địa lý, xác

định vị trí tàu thuyền (trên biển, trên không), nơi xẩy ra tiếng nổ. Cuối

chương một số bài tập ứng dụng cũng được chỉ ra.

Do thời gian có hạn nên luận văn này chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tìm

hiểu, tập hợp tài liệu, sắp xếp và trình bày các kết quả nghiên cứu đã có

theo chủ đề đặt ra với những lập luận, diễn giải đơn giản, dễ hiểu nhất

có thể và với nhiều ví dụ và hình vẽ minh họa phong phú, cụ thể.

Sau một thời gian cố gắng và nỗ lực làm việc nghiêm túc dưới sự hướng

dẫn của thầy, GS. TS. Trần Vũ Thiệu, đến nay luận văn của tôi đã được

hoàn thành. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và lời

cảm ơn sâu sắc tới Thầy, người đã luôn tận tình giúp đỡ tôi trong suốt

quá trình làm luận văn.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn các GS, PGS, TS của Khoa Toán-

Tin, Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên và của Viện Toán học, Viện

Công nghệ thông tin thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt
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Nam đã giảng dạy và tạo mọi điều kiện thuận lợi trong quá trình tôi học

tập và nghiên cứu.

Tôi xin cảm ơn Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái, nơi

tôi công tác và giảng dạy, đã luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi về thời

gian và tinh thần để tôi hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình.

Cuối cùng, tôi xin gửi những lời cảm ơn đặc biệt nhất tới đại gia đình,

bạn bè và các anh chị em đồng nghiệp, những người luôn động viên khích

lệ giúp tôi hoàn thành luận văn này.

Thái Nguyên, tháng 6 năm 2016

Học viên

Nguyễn Thị Tuyết Mai
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Chương 1

ĐƯỜNG CONG HYPERBOL

Chương này trình bày các định nghĩa, các khái niệm cơ bản về đường

cong hyperbol, cách vẽ một hyperbol, phương trình chuẩn của hyperbol,

đường tiệm cận của hyperbol và tính chất phản xạ của hyperbol. Xét mối

liên hệ giữa đường hyperbol với các đường cônic khác (elip, parabol). Nội

dung của chương được tham khảo chủ yếu từ [1- 3] và [5].

1.1 Định nghĩa và các khái niệm cơ bản

Có nhiều định nghĩa về hyperbol. Sau đây là một định nghĩa thông

dụng.

Định nghĩa 1.1.1. Một hyperbol (hyperbola) là tập hợp của tất cả các

điểm P trong mặt phẳng sao cho giá trị tuyệt đối của hiệu giữa hai

khoảng cách từ P tới hai điểm cố định trong mặt phẳng là một hằng số

dương.

Hai điểm cố định, ký hiệu F và F ′, được gọi là hai tiêu điểm (focus).

Các giao điểm V và V ′ của đường thẳng đi qua hai tiêu điểm và hai

nhánh của hyperbol gọi là các đỉnh (vertices). Đoạn thẳng V V ′ gọi là

trục thực (transverse axis). Trung điểm của trục thực gọi là tâm (center)

của hyperbol (xem Hình 1.1).

Để vẽ một hyperbol ta dùng thước kẻ, bút chì, đinh ghim và một sợi

dây (xem Hình 1.2). Cắm hai đinh ghim trên một tấm bìa cứng. Những


